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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu
giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030

 
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
1.1. Tình hình phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011  - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
, giai đoạn 2016-2020
 và thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh được các cơ quan Báo, Đài, các sở, ban, ngành, địa phương ​​​​tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trong tỉnh, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, nhiều lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh những kỹ năng thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. 
1.2. Việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác cải cách hành chính

Để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020, hàng năm UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để cụ thể hóa triển khai thực hiện. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên các lĩnh vực: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính;(3) cải cách tổ chức bộ máy; (4) nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (5) cải cách tài chính công; (6) hiện đại hóa nền hành chính. Đặc biệt, trong giai đoạn, để đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh đã ban hành một số văn bản như: Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
; Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
; Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
; Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu
; Chỉ thị về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu
; Quyết định ban hành mức chi hỗ trợ cho cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính
; Quyết định ban hành mức chi phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
...
1.3. Việc bố trí nguồn lực triển khai (kinh phí và nhân lực)

+ Về kinh phí: Hàng năm, trên cơ sở các nhiệm vụ cải cách hành chính, UBND tỉnh đều bố trí một nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện
. Đặc biệt, giai đoạn 2011-2015, tỉnh Lai Châu được Chính phủ Đan Mạch tài trợ kinh phí theo Hiệp định tài trợ Chương trình quản trị công và cải cách hành chính giữa Chính phủ Đan Mạch với Chính phủ Việt Nam với kinh phí là 10.200 triệu đồng
.

+ Về biên chế: Giai đoạn 2011-2017, tỉnh Lai Châu bố trí 05 biên chế chuyên trách thuộc Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tham mưu cho Sở Nội vụ, UBND tỉnh công tác cải cách hành chính. Năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UBND tỉnh ban hành quyết định sáp nhập Phòng Cải cách hành chính với Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ thành Phòng Xây dựng chính quyền. Sở Nội vụ đã bố trí 01 chuyên viên chuyên trách, 01 chuyên viên phụ trách công tác thanh niên phụ trách thêm công tác cải cách hành chính và 01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác cải cách hành chính để thường trực giúp Lãnh đạo sở tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về cải cách hành chính trên địa bàn. 

1.4. Công tác theo dõi, đánh giá (đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đánh giá sự hài lòng của cơ quan, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước)

Nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan mức độ, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, qua đó có những biện pháp chỉ đạo sát sao, tập trung vào những lĩnh vực mà các cơ quan, đơn vị còn yếu, UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
. Việc thực hiện đánh giá, xếp loại được thực hiện từ năm 2013.
Để có thêm kênh thông tin đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh tổ chức 02 cuộc khảo sát (năm 2017, 2019) qua điều tra xã hội học để đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, ngành, UBND huyện, thành phố. Trung bình, cá nhân, tổ chức đánh giá hài lòng trở lên đối với với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 80%.
1.5. Những mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính đã được triển khai áp dụng.

Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã triển khai một số sáng kiến cải cách hành chính và bước đầu có hiệu quả như: Xây dựng clip hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Ứng dụng Zalo trong điều hành, giải quyết công việc của UBND tỉnh; Mô hình cà phê doanh nhân; sáng kiến tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hội thi với hình thức thi viết hoặc sân khấu hóa… Một số đơn vị có những sáng kiến cải cách hành chính có hiệu quả như: Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo mô hình công dân điện tử
; huyện Tam Đường sáng kiến thực hiện đăng ký lưu động các sự kiện hộ tịch kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công dân áp dụng dịch vụ công trực tuyến
; Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mô hình phòng họp không giấy...
1.6. Công tác thi đua khen thưởng trong cải cách hành chính.

Kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh được gắn liền với công tác thi đua khen thưởng, là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời là căn cứ để Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xem xét thi đua khen thưởng hàng năm của tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật.
2. Việc thực hiện kiểm tra cải cách hành chính
2.1 Việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hàng năm
- Giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra 5 cuộc với 19 lượt đơn vị cấp sở, 18 lượt đơn vị cấp huyện và 56 lượt đơn vị cấp xã
. 

- Giai đoạn 2016-2020
, kiểm tra 24 lượt đơn vị cấp sở, 14 lượt đơn vị cấp huyện và 35 lượt đơn vị cấp xã
.
2.2 Đánh giá tác động của công tác kiểm tra đến sự chuyển biến trong công tác triển khai cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; những vấn đề lớn đã phát hiện và xử lý sau kiểm tra.


Qua quá trình kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã nghiêm túc chấp hành, tổ chức và quán triệt thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như: Việc niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của các đơn vị cấp xã chưa đảm bảo theo quy định, cơ sở vật chất của nhiều xã còn thiếu (nhất là những xã vùng sâu, vùng xa), nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính chưa cao. Đặc biệt, qua kiểm tra cũng cho thấy tại cấp xã, một số thủ tục hành chính cho người dân còn yêu cầu thêm thành phần hồ sơ. Kết thúc kiểm tra, UBND tỉnh ban hành văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra.
3. Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính
3.1.Việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh và được ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn và hàng năm của tỉnh. Các hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng như: tuyên truyền trên chương trình Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh; trên hệ thống phát thanh của UBND cấp huyện, cấp xã; qua các lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính, bồi dưỡng công vụ, công chức; qua các hội thi cải cách hành chính. Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước, những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan từ tỉnh đến huyện, tuyên truyền cho người  dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
3.2. Kết quả tuyên truyền

Hàng năm, Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền thông qua các chuyên mục cải cách hành chính và các tin, bài phóng sự về kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (tuyên truyền được hơn 400 tin, bài, phóng sự); Báo Lai Châu đăng tải 1.382 tin, bài
; Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải trên 30 tin, bài; Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh tuyên truyền trên 100 tin, bài. Đặc biệt trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh tổ chức được 06 cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính (giai đoạn 2011-2015 tổ chức 02 Hội thi tuyên truyền công tác cải cách hành chính với hình thức sân khấu hóa; giai đoạn 2016-2020 tổ chức 04 cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính với hình thức sân khấu hóa, thi viết và lồng ghép cùng các hội thi dân vận khéo khối chính quyền tỉnh).
3.3. Đánh giá hiệu quả của thông tin tuyên truyền đối với đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh; người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Công tác tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người dân,  làm tăng sự tin tưởng của tổ chức, cá nhân vào các cơ quan công quyền nhà nước, góp phần ổn định an ninh - chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
4.  Đánh giá chung về công tác triển khai
4.1. Mặt tích cực đạt được
Thực hiện Chương trình tổng thể CCCHC giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và nỗ lực triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC trong 10 năm. Công tác CCHC của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, kết quả đạt được là cơ bản và rõ nét trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Nổi bật là hệ thống văn bản pháp luật đã được đổi mới và hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những cải thiện rõ rệt về đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngày càng có hiệu quả với việc giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử tăng tính minh bạch, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh kịp thời được củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương và thực tế đòi hỏi của tỉnh; các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. 
Một số chỉ số đánh giá công cải cách hành chính đã có sự chuyển biến tích cực so với đầu giai đoạn, cụ thể:
- Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng so với năm 2018 và tăng 8 hạng so với năm 2012.
- Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 hạng so với năm 2018 và tăng 6 hạng so với năm 2017
.
- Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 hạng so với năm 2011.
4.2. Tồn tại, hạn chế
- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát CCHC của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, chưa thực sự chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới trong quá trình quản lý nhà nước.

- Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, giữa các ngành, các cấp trong triển khai một số nhiệm vụ chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; một số công việc, nhiệm vụ đã được xác định tại kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn, hàng năm của UBND tỉnh tiến độ còn chậm.
- Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, dẫn đến có những vi phạm phải xử lý kỷ luật. 

- Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh trong giai đoạn 2011-2020 luôn nằm trong nhóm thấp nhất. Năm 2019 xếp vị trí 63/63 tỉnh, thành phố, giảm 6 hạng so với năm 2011 (năm 2011 xếp hạng 57/63).
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
1. Cải cách thể chế

1.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được

a) Về tình hình triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm của tỉnh trên cơ sở Hiến pháp năm 2013.

Triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn tỉnh; triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp với Hiến pháp; rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh so với các quy định của Hiến pháp để thực hiện điều chỉnh, sửa đổi kịp thời, tránh tình trạng trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật. 
b) Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, trong đó, tập trung các nội dung.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, việc tuân thủ quy trình xây dựng pháp luật: Trong giai đoạn 2011-2020
, HĐND và UBND tỉnh ban hành tổng số 669 văn bản quy phạm pháp luật
. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. 
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh: Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: hàng năm HĐND tỉnh đều thông qua Nghị quyết về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh năm tiếp theo (trong đó có các văn bản do UBND tỉnh trình). UBND tỉnh ban hành Quyết định về Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp và thời gian, tiến độ thực hiện. Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã chủ động lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định hoặc lập đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tổ chức điều tra, khảo sát để xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm như: hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất…Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 967/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Lai Châu…
- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL…Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành
, kết quả: 
+ Rà soát văn bản, hệ thống hóa văn bản kỳ đầu (từ 01/01/2004 đến 31/12/2013): Có 27.000 văn bản các loại do HĐND, UBND tỉnh ban hành, trong đó: 661 văn bản QPPL thuộc đối tượng hệ thống hóa; 373 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần; 284 văn bản QPPL còn hiệu lực; 69 văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
+ Rà soát văn bản, hệ thống văn bản giai đoạn 2014-2018: có 616 văn bản QPPL trong kỳ hệ thống hóa; 443 văn bản còn hiệu lực thi hành; 173 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 35 văn bản hết hiệu lực một phần; 25 văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát văn bản chuyên đề theo yêu cầu của các bộ, ngành trung ương như: Rà soát văn bản theo Hiến pháp năm 2013; rà soát văn bản QPPL về quyền của một số nhóm đối tượng dễ bị tổn thương; rà soát văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Công tác rà soát, tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành được thực hiện thường xuyên. Các văn bản QPPL có dấu hiệu vi phạm được xử lý, kiến nghị xử lý cho phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
c) Việc tổ chức triển khai hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành, địa phương.
- Việc tổ chức triển khai: UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên như: Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu
; Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh
; Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh
; Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh
... Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, bao gồm văn bản QPPL và các văn bản cá biệt để chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực bảo đảm ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách, bức thiết và cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo giai đoạn, hàng năm và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; định kỳ có kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện
. Việc tuyên truyền được tổ chức đa dạng, linh hoạt, dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền miệng, qua hội thi tìm hiểu pháp luật, qua các phương tiện thông tin đại chúng,  loa truyền thanh ở cơ sở, các buổi sinh hoạt “ngày pháp luật”, xây dựng các tủ sách pháp luật, qua các buổi hòa giải ở cơ sở…Trong giai đoạn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền được hơn 80.500 cuộc tuyên truyền miệng cho hơn 3.600.000 lượt người
; trang bị đủ 4 loại sách theo quy định, mỗi tủ sách có từ 150 đầu sách pháp luật trở lên; phát hành 300 cuốn sách tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 9000 tờ gấp tìm hiểu Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị; 31.000 tờ gấp về đất đai, trẻ em, xử lý vi phạm hành chính, hôn nhân và gia đình…
- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh: Trên cơ sở Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch để thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Trong giai đoạn, phát hiện và xử lý hơn 87.500 vụ vi phạm hành chính chủ yếu là lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; lĩnh vực giao thông đường bộ; đất đai; lĩnh vực kinh doanh; lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng… Về cơ bản các quyết định xử phạt hành chính đã được thi hành xong, số vụ việc xử phạt hành chính có khiếu nại hoặc khởi kiện chiếm tỷ lệ không đáng kể.
1.2. Những tồn tại, hạn chế 
- Một số quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ còn mâu thuẫn, chồng chéo, chung chung, khó thực hiện hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tế
.
- Bộ phận pháp chế, công chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đều thực hiện kiêm nhiệm do đó ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số cơ quan có lúc chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản cụ thể hóa các quy định, chính sách của Trung ương.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với các tổ chức đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa thực sự thường xuyên, liên tục, chặt chẽ.

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Kết quả đạt được

a) Tổ chức bộ máy kiểm soát thủ tục hành chính
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/01/2011. Đến ngày 01/07/2013, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển giao từ Văn phòng UBND tỉnh sang trực thuộc Sở Tư pháp quản lý. Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 22/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp và nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh quản lý kể từ ngày 01/01/2018 đảm bảo theo đúng quy định. 

b) Về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
- Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo các quy định của Chính phủ: Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC có hiệu quả và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi một số văn bản để triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
.
- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh: Trong giai đoạn, tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 08 phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định, thủ tục hành chính liên quan đến: Thái độ của cán bộ tiếp nhận giải quyết TTHC, quy trình phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước… 100% phản ánh, kiến nghị được các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời xử lý gửi đến tổ chức, cá nhân và được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Về cơ bản người dân và doanh nghiệp đồng tình với kết quả giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Qua kết quả tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC đã giúp các cơ quan hành chính nhà nước có thêm thông tin về những vướng mắc khó khăn của các cá nhân, tổ chức; bảo đảm kiểm soát việc thực thi các quy định này trên thực tế; kịp thời sửa đổi những quy định, TTHC không còn phù hợp và chấn chỉnh hành vi, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trong phục vụ Nhân dân.

 - Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính: Từ năm 2011 đến nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký công bố 204 Quyết định ban hành các TTHC mới; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ theo thẩm quyền với tổng số 7.628 lượt TTHC ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC thay thế bãi bỏ, hủy bỏ. Các TTHC sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC theo quy định.
c) Công khai thủ tục hành chính 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình, hình thức công khai TTHC như: Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC (bảng niêm yết công khai, đóng quyển hướng dẫn thực hiện đặt tại nơi người dân dễ tiếp cận…); trên Cổng Dịch vụ công – Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trên các phương tiện thông tin đại chúng…

 d) Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trong giai đoạn 2011-2020, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 01 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và 04 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 08/08 huyện, thành phố, 106/106 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 Việc công bố danh mục TTHC hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh được UBND tỉnh thực hiện theo quy định
. Hoàn thiện và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công – Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh liên thông ba cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ http://dichvucong.laichau.gov.vn. Hoàn thiện việc rà soát, chuẩn hóa và đăng nhập công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ http://csdl.dichvucong.gov.vn. 
Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC được nhiều cơ quan, đơn vị trả trước hạn và đúng hạn cho người dân và tổ chức, cụ thể như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1.561.231 hồ sơ. Trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn: 1.558.541 hồ sơ;

+ Hồ sơ giải quyết và trả kết quả quá hạn: 2.591 hồ sơ.

đ) Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND tỉnh đã giao cho các ngành, các cấp tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích qua nhiều hình thức như: tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh) và Trang thông tin điện tử của các cơ quan. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện
; đồng thời Sở phối hợp với Bưu điện tỉnh  và các đơn​​​​​ vị có liên quan, mở lớp tập huấn cho nhân viên bưu chính thực hiện nhiệm vụ tại các bưu cục, các điểm bưu điện văn hóa xã trực thuộc Bưu điện tỉnh quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, tỷ lệ phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh còn thấp.
g) Sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính.


Để tìm ra các sáng kiến, giải pháp khả thi ứng dụng vào thực tiễn giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, giúp cắt giảm các gánh nặng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã có những giải pháp thiết thực, trong đó phải kể đến là giải pháp  ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính từ tỉnh đến cơ sở theo mô hình một cửa điện tử liên thông. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên từng lĩnh vực được xử lý trực tuyến cấp độ 3, 4 (đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh…). Đặc biệt trong năm 2019, với nỗ lực tìm kiếm sáng kiến, giải pháp hay trong lĩnh vực cải cách hành chính, Ban Tổ chức Hội thi đã công nhận, trao giải cho 10 sáng kiến, giải pháp có tính mới, có tính khả thi, trong đó có 5 sáng kiến, giải pháp lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. 
2.2. Những tồn tại, hạn chế 
- Quá trình xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết của từng TTHC thường xuyên thay đổi, việc chuẩn hóa hồ sơ giải quyết TTHC để lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc chuyển các bước kế tiếp để thẩm định, giải quyết gặp nhiều khó khăn như việc scan hồ sơ TTHC của một số ngành, lĩnh vực kỹ thuật: Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, bản đồ lĩnh vực xây dựng, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, công thương, kế hoạch đầu tư….

- Việc bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, luân chuyển vị trí công tác nên chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC chưa cao; đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC chưa được triển khai đồng bộ, quyết liệt. 

- Việc phát hiện các vướng mắc, bất cập về quy định, thủ tục hành chính để chủ động xây dựng Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính hằng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện còn chậm, chất lượng đạt được chưa cao. Chưa huy động được đông đảo sự tham gia của người dân vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; vai trò của người dân trong việc góp ý, hiến kế và giám sát các quy định hành chính và thực hiện quy định hành chính chưa được phát huy.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

3.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được
a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Trong giai đoạn, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác rà soát và thực hiện rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013. Kịp thời ban hành, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện đảm bảo không để sót chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; cơ bản đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị. Mặt khác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành và cơ cấu bên trong các tổ chức trực thuộc; sắp xếp, sáp nhập, giải thể các tổ chức hoạt động không hiệu quả, các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc từ tỉnh đến cơ sở giảm dần qua các đợt sắp xếp tổ chức bộ máy.
 Kết quả: Số lượng tổ chức bộ máy tăng, giảm từ năm 2010 đến tháng 3/2020 như sau:
 + Số lượng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh: Giảm 01 cơ quan.

+ Số lượng chi cục thuộc Sở: Giảm 01 chi cục.

+ Số lượng phòng thuộc Sở: Giảm 20 phòng.

+ Số lượng cơ quan chuyên môn cấp huyện: Tăng 12 phòng (do năm 2013 thành lập mới huyện Nậm Nhùn).

+ Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập: Giảm 102 đơn vị (cấp tỉnh: 55 đơn vị; cấp huyện 47 đơn vị).

- Tình hình quản lý biên chế; thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh: Việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ, đảm bảo không tuyển dụng nhiều hơn chỉ tiêu biên chế, số người làm việc được giao. Thực hiện các nghị quyết về tinh giản biên chế của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch giao biên chế đến năm 2021; trong đó, kế hoạch sử dụng biên chế khối nhà nước giai đoạn 2018 - 2021, đến năm 2021 giảm 2.172 biên chế Bộ Nội vụ giao đạt 10,36% so với năm 2015.
Kết quả từ 2015 đến tháng 3/2020, UBND tỉnh giao biên chế giảm 1.731 biên chế so với năm 2015 (hành chính 199; sự nghiệp 1429, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 98, các tổ chức hội 05); thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ được 491 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Việc thực hiện tinh giản biên chế đã góp phần làm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc của tỉnh: Hoạt động của UBND tỉnh luôn đảm bảo nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, phát huy vai trò tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể đều được đưa ra phiên họp UBND tỉnh để thảo luận, lấy ý kiến để thông qua theo quy định; đối với những nội dung không đưa ra phiên họp đều được lấy ý kiến bằng văn bản của từng thành viên UBND tỉnh theo quy định. Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND tỉnh được tăng cường, do vậy nhiều nhiệm vụ công việc lên quan đến các sở, ngành, địa phương đã được phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, từng bước hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy giữa các cơ quan ngang cấp hoặc đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luôn đề cao việc kết hợp chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổ công tác kiểm tra công vụ. UBND tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo công tác với Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc; thực hiện tốt việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của HĐND tỉnh.
b) Về phân cấp quản lý

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân cấp quản lý đối với ngành, lĩnh vực cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn các nội dung: Quản lý ngân sách; quản lý giá và tài sản công; quản lý tổ chức bộ máy, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực quản lý đất đai. Việc phân cấp được quan tâm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định và có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị cấp dưới chủ động trong việc tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và kịp thời. Định kỳ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vấn đề về phân cấp được phát hiện sau khi tiến hành kiểm tra đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành đã phân cấp theo các lĩnh vực được quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP.
c) Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác. 

Các đơn vị khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đã căn cứ vào nhiệm vụ được giao, khả năng nguồn tài chính và tình hình thực tế xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu, tiết kiệm chi, chủ động sử dụng kinh phí để tăng thu nhập cho người lao động từng bước được nâng lên. Nguồn thu sự nghiệp cùng với nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên đã góp phần bảo đảm bù đắp nhu cầu tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, nhân viên. Đơn vị sự nghiệp từng bước được tự chủ huy động vốn để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, tạo điều kiện mở rộng các hoạt động sự nghiệp và các hoạt động dịch vụ trong đơn vị. 

d) Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố
Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành theo đúng Kế hoạch và văn bản hướng dẫn của tỉnh
. Ngay sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị xã Sùng Phài – thành phố Lai Châu (trên cơ sở sáp nhập xã Nậm Loỏng và xã Sùng Phài) và xã Sì Lở Lầu – huyện Phong Thổ (trên cơ sở sáp nhập xã Ma Ly Chải với xã Sì Lở Lầu) mới đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Lai Châu giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện nay, tỉnh Lai Châu có 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 106 đơn vị hành chính cấp xã. 
Về sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020. Tính đến nay toàn tỉnh sáp nhập được 354 bản, tổ dân phố để thành lập 177 bản, tổ dân phố, giảm 175 bản, tổ dân phố (từ 1.169 thôn, bản, tổ dân phố giảm xuống còn 994 thôn, bản, tổ dân phố)
3.2. Những tồn tại, hạn chế
- Tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tinh gọn. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiến độ còn chậm. 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ngành và các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành đã ban hành nhưng chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế khi có sự thay đổi.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được
a) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, công chức
- Về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm: Căn cứ Quyết định của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính; danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh
. Các cơ quan, đơn vị phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu hợp lý. Hàng năm, cử công chức tham dự các kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

- Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh: Việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các chức danh lãnh đạo, quản lý
. Kết quả, từ năm 2011 đến năm 2019 có 4.724 lượt người được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (trong đó, cán bộ được bầu: 1.099 người, bổ nhiệm mới: 1.192 người, bổ nhiệm lại: 1.295 người, điều động bổ nhiệm: 1.138 người, luân chuyển và bổ nhiệm: 43 người).
Việc thi nâng ngạch công chức được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Từ năm 2013, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thi nâng ngạch cho 513 công chức đủ điều kiện dự thi theo nguyên tắc cạnh tranh, số công chức dự thi cao hơn số chỉ tiêu thi nâng ngạch; kết quả: Bổ nhiệm vào ngạch cho 318 công chức trúng tuyển.

Xác định và nhận thức rõ vai trò quan trọng nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những năm qua ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách chung của cả nước về khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh đã ban hành và thực hiện hiệu quả chính sách thu hút nhân tài về công tác tại tỉnh. Kết quả từ năm 2011 đến nay đã thu hút được 29 cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh đã triển khai thực Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học, tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo; Quyết định số 1758//QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án 500 tri thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Kết quả đã tuyển chọn 47 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc các huyện nghèo và 15 đội viên dự án 500 trí thức trẻ làm công chức cấp xã. 

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: hàng năm UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung, chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả, UBND tỉnh đã phê duyệt nội dung chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức kỹ năng chuyên ngành cho 15 ngành, lĩnh vực. 
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 928/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”; tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Việc kiểm tra công vụ, công chức được UBND tỉnh thực hiện hàng năm cùng với kiểm tra cải cách hành chính. Năm 2019, tỉnh thành lập Tổ kiểm tra công vụ công chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm ngăn ngừa, phát hiện và uốn nắn kịp thời các biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, tinh thần, thái độ, tác phong và trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị từng bước được nâng cao. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được đề cao. Hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp… 
b) Về công chức cấp xã

Số lượng, chất lượng công chức cấp xã của tỉnh đã được cải thiện, ngày càng đáp ứng được tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm. 
Tính đến 31/12/2019 toàn tỉnh có 1.047 công chức cấp xã, trong đó có 1.029 người có trình độ đạt chuẩn về chuyên môn từ trung cấp trở lên, đạt 98,28%
; trình độ lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên) là 467 người, đạt 44,6%.
4.2. Những tồn tại, hạn chế 
- Mặc dù đã quy định được danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị nhưng đến nay vẫn chưa xác định được số biên chế, người làm việc cần có cho từng vị trí việc làm, đến nay chưa có quy định khung biên chế tối thiểu trong các cơ quan, tổ chức nên khó khăn trong việc xác định số người cần có để thực hiện vị trí việc làm.

- Việc tổ chức thi thăng hạng cho viên chức một số lĩnh vực chưa thực hiện được như lĩnh vực văn thư, lưu trữ, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, tư pháp ... do chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng của các bộ, ngành Trung ương.

- Việc thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về tỉnh công tác còn có những hạn chế, khó khăn như: Chưa thu hút được các chuyên gia đầu ngành, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp I, Dược sỹ chuyên khoa II, biên đạo múa, huấn luyện múa, thanh nhạc, sáng tác âm nhạc; việc thu hút còn chưa sát với nhu cầu thực tế, có ngành cần thu hút nhưng không thu hút được; một số cán bộ, công chức, viên chức được thu hút chưa phát huy tối đa được trình độ, năng lực trong công tác chuyên môn, hiệu quả tương xứng với yêu cầu… một trong những nguyên nhân cơ bản là do chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về tỉnh công tác còn chưa phù hợp với yêu cầu thực tế, mức hỗ trợ thu hút và đào tạo nâng cao trình độ còn thấp; đối tượng thu hút còn dàn trải.

5. Cải cách tài chính công

5.1. Kết quả chủ yếu đạt được
a) Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội.
Việc triển khai các chính sách cải cách về thuế của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh xây dựng ban hành nhiều chính sách thuế để sửa đổi một số quy định, khắc phục những điểm bất cập về chính sách để đảm bảo chính sách thuế phù hợp với thực tiễn, thuận tiện cho người nộp thuế, cắt giảm các thủ tục hành chính tăng mức độ hài lòng của người nộp thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện triển khai chính sách đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, hoàn thuế điện tử…Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ nhanh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế, nhận kết quả, giải quyết hồ sơ, kết quả hoàn thuế, tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ ở mọi lúc, mọi nơi, khi có kết nối internet. Do đó kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm (năm 2011 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 494.5 tỷ đồng, đến năm 2019 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.206,3 tỷ đồng tăng 1.711,8 tỷ đồng tương ứng tăng 22.4%).
b) Thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước của tỉnh.
Tỉnh đã thực hiện sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đôn đốc, hướng dẫn báo cáo Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước ban hành theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ. Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước tại các công ty cổ phần. 

Quá trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước những năm qua, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; doanh nghiệp nhà nước đã giảm về số lượng, tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước định hướng điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa được nâng lên. Cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung khá đầy đủ và đồng bộ.

c) Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.
UBND tỉnh thực hiện phân bổ ngân sách theo định mức thời kỳ ổn định ngân sách và biện pháp cơ chế điều hành trong các năm đảm bảo đúng quy định. Kinh phí tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và kinh phí chi thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phân bổ theo định mức khác nhau, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị. Dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành được phân bổ trên hệ thống Tabmis nhanh chóng, kịp thời, chính xác...giúp cho các đơn vị dự toán, Kho bạc, Tài chính kiểm soát chi và quản lý điều hành một cách linh hoạt.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 290/290 đơn vị (gồm: 42 đơn vị dự toán khối tỉnh, 142 đơn vị dự toán khối huyện, 106 xã, phường) thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 476/476 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (trong đó có 15 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên, 50 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên).
d) Đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Các tổ chức khoa học công nghệ được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản; khuyến khích gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu với triển khai kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn, từ đó phát huy hiệu quả trong hoạt động, tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện phát huy tiềm lực, gắn kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, đào tạo nguồn lực, thu hút nguồn nhân lực của xã hội cho hoạt động khoa học công nghệ. 
đ) Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ở tỉnh

- Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước: Thực hiện giao kinh phí hoạt động, giao quyền tự chủ cho từng đơn vị theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của C​​​hính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/20015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan thực hiện tự chủ được phân bổ vào nhóm mục chi tạo điều kiện cho đơn vị điều chỉnh khi cần thiết. Đồng thời các đơn vị dự toán thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công, quản lý sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm và cho phép được sử dụng kinh phí tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trên cơ sở hiệu quả chất lượng công tác.

- Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác. 

5.2. Những tồn tại, hạn chế 
Việc thực hiện tự chủ tại các đơn vị còn chưa đồng đều do yếu tố về địa bàn, lĩnh vực hoạt động.

Trong quá trình triển khai quy chế tự chủ trong tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn, chưa có sự đồng nhất giữa các lĩnh vực.

6. Về hiện đại hóa hành chính 

6.1. Kết quả chủ yếu đạt được
a) Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh: Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử; Cổng dịch vụ công; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của tỉnh.


 UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu, phiên bản 1.0
. Hiện nay, tỉnh cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 2.0 và tổ chức triển khai thực hiện.Tỉnh đã đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp một cửa điện tử, đáp ứng được chức năng của cả hai hệ thống riêng rẽ trước đây, đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.


Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch hành động số 1275/KH-UBND ngày 05/7/2019 để triển khai thực hiện Nghị quyết. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh và đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin từng năm, giai đoạn.

b) Kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh

- Về hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh...
+ Mạng internet đã phủ sóng 8/8 huyện, thành phố, 106/106 xã, phường, thị trấn với tổng số 29.534 thuê bao.

+ Cán bộ, công chức, viên chức các cấp được trang bị máy tính để làm việc: Tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đạt tỷ lệ 100%, trung bình đạt 01 người/máy; cấp xã đạt tỷ lệ 70% trung bình đạt 1,5 người/máy. 

+ Số lượng máy tính được kết nối Internet cấp tỉnh là 100%, cấp huyện là 100%, 93% cấp xã kết nối mạng LAN; 80% máy tính cấp xã được kết nối Internet.

+ Số lượng trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) là 1.809 trạm (bao gồm: 2G, 3G, 4G), được lắp đặt rộng khắp trong toàn tỉnh rút ngắn khoảng cách thông tin liên lạc giữa các vùng trong tỉnh.

+  Đến nay 100% xã đã được phủ sóng điện thoại di động, trong đó 96% số bản được phủ sóng 2G, 92% số bản được phủ sóng 3G, 76% số bản được phủ sóng 4G, đảm bảo cung cấp kết nối mạng mọi lúc, mọi nơi.

+ Hệ thống hội nghị trực tuyến được triển khai tại 123 điểm cầu, trong đó 17 điểm cầu (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Huyện ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện) và 106 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn.

+ Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư hệ thống máy chủ và hạ tầng an ninh thông tin, kết nối đến các đơn vị sở, ngành, huyện, thành phố qua mạng diện rộng của tỉnh, đảm bảo cho các ứng dụng dùng chung đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị.

+ Đường truyền số liệu chuyên dùng cấp I do Cục Bưu điện Trung ương cung cấp kết nối UBND tỉnh với Trung ương đã đưa vào sử dụng. Đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II đã sẵn sàng về cơ sở vật chất đảm bảo kết nối khi có nhu cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh:

+ Tỉnh đã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành kết nối liên thông tất cả các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức hội do tỉnh thành lập đã thực hiện việc kết nối với Chính phủ trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Tính đến nay đã thiết lập cho 698 cơ quan với tổng số tài khoản là 8.200 tài khoản.


+ Hầu hết các văn bản quản lý, điều hành đều đã được gửi nhận điện tử trong tỉnh và liên thông với các Bộ, ngành, địa phương. Tính đến 01/4/2020, tổng số văn bản điện tử của tỉnh là 1.715.399 văn bản (trong đó: 1.528.698 văn bản đến; 186.701 văn bản đi), góp phần giảm đáng kể chi phí thời gian gửi, nhận văn bản điện tử, thời gian xử lý công việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả (tính sơ bộ tiết kiệm được hơn 7 tỷ đồng từ chi phí giấy, mực, cước bưu chính…)


+ Hệ thống thư công vụ tỉnh cung cấp 3000 hòm thư, đến nay mở rộng cấp cho 4.228 cá nhân, tổ chức trong toàn tỉnh, đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch điện tử trên môi trường mạng. 
+ Triển khai ứng dụng chữ ký số cho tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân, tích hợp trên các hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử, Hệ thống thanh toán tài chính của Kho bạc, Bảo hiểm…. Đến nay, tỉnh Lai Châu đã cấp 1.983 chữ ký số, trong đó 1.411 chữ ký số cá nhân, 572 chữ ký số của tổ chức. Cùng với đó đã triển khai cấp 120 ký số trên thiết bị di động cho cá nhân. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xử lý điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng, kịp thời.

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại, các Trang thông tin điện tử của Sở, ngành, địa phương được cập nhật đầy đủ; các tin tức sự kiện, văn bản pháp quy, thủ tục hành chính, thông báo được đăng tải đầy đủ…. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin liên tục, kịp thời. 

+ Ứng dụng kho quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung, hình thành các kho tài nguyên số của cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ, khai thác thông tin giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phục vụ công tác quản lý, điều hành nhằm thúc đầy cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử các cấp.

+ Các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành Y tế, Giáo dục, Công thương, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp…được đưa vào sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử:

 UBND tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công – Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh liên thông ba cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) thống nhất và duy nhất trên cùng một địa chỉ truy cập với giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, tính năng, quy định theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và sẵn sàng tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ http://dichvucong.laichau.gov.vn.
Tổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 2.034 TTHC, trong đó: Mức độ 2 là 1.903 TTHC, mức độ 3 là 58 TTHC, mức độ 4 là 73 TTHC. Số lượng hồ sơ phát sinh, thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến những tháng đầu năm 2019 đã được nâng lên, tuy nhiên các dịch vụ công trực tuyến chủ yếu được thực hiện trên hệ thống phần mềm chuyên ngành thuộc một số lĩnh vực: Quản lý vận tải, đăng ký kinh doanh, hộ tịch…

c) Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh có 110 cơ quan đơn vị gồm: 23 sở, ngành; 08 huyện, thành phố; 33 phòng chuyên môn thuộc các huyện, thành phố; 13 chi cục, 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở và 23 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố đã triển khai áp dụng và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận. 

Giai đoạn 2016-2020
, toàn tỉnh có 180 đơn vị, bao gồm: Đơn vị cấp tỉnh: 41 đơn vị (25 sở, ngành; 9 chi cục, 7 trung tâm thuộc sở); Đơn vị cấp huyện: 33 đơn vị (8 huyện và thành phố, 25 phòng thuộc chuyên môn thuộc huyện và thành phố); 106 đơn vị cấp xã (xã, phường, thị trấn). Số đơn vị đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là: 72 đơn vị. Số đơn vị đã thực hiện chuyển đổi sang HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 là: 108 đơn vị.
Như vậy cho đến nay, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng, áp dụng và công bố phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (đạt 100%). 106/106 đơn vị cấp xã và 15 đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng HTQLCL đã áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001.

 Các cơ quan/đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tuân thủ đầy đủ các bước của quy trình giải quyết công việc. Việc áp dụng HTQLCL đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của đơn vị; các quy trình được cụ thể hoá, giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc; xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. 
6.2. Những tồn tại, hạn chế 
- Hiện nay, tỉnh đã thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng chung, thống nhất các phần mềm như: Quản lý văn bản và điều hành; Cổng Dịch vụ công – Hệ thống Thông tin một cửa điện tử. Tuy nhiên, đối với một số cơ quan ngoài hệ thống hành chính nhà nước, cơ quan ngành dọc đang sử dụng, vận hành phần mềm khác, do vậy gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.
- Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả chưa cao vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn chưa đồng đều và còn nhiều hạn chế. Mặt khác, người dân vẫn còn thói quen giao dịch trực tiếp với cơ quan hành chính nhà nước, do vậy tỷ hệ hồ sơ phát sinh giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn ở mức thấp.

- Việc triển khai áp dụng việc gửi, nhận văn bản điện tử mới thực hiện giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, do vậy khi phát hành văn bản chưa được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử... 

- Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin còn thiếu nhất là cán bộ về an toàn an ninh thông tin, đa số làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 


- Lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm sâu sát, chưa chỉ đạo quyết liệt các bộ phận, đơn vị, tổ chức trực thuộc trong việc triển khai xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.


- Một số công chức được giao nhiệm vụ thư ký ISO, làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính có sự thay đổi, chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi, đặc biệt là các lĩnh vực môi trường, đất đai, đầu tư… nên khó khăn việc cập nhật, sửa đổi quy trình của hệ thống quản lý chất lượng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
1. Những kết quả tích cực đã đạt được
- Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định(
). Năm 2019 đã thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động với 100% thủ tục hành chính của 15/15 cơ quan chuyên môn được thực hiện tại Trung tâm(
) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh triển khai đáp ứng cơ bản nhu cầu của cá nhân, tổ chức
. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính, thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức đạt trên 80%
.
- Công tác cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của  phát triển. Tỷ lệ thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh ước có 1.567 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Giai đoạn 2011-2020 thu hút được 175 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 80.387 tỷ đồng
. Đặc biệt trong năm 2019, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh như: Tập đoàn Vingroup, SunGroup, FLC, Hiệp hội kinh tế - văn hoá Hàn Quốc, Tập đoàn Quế Lâm, Công ty NaFood Tây Bắc, Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, Tập đoàn Phú Thái,...

- Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau sắp xếp các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
- Công tác quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Việc xây dựng vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm. 
- Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư(
), đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến thời điểm hiện nay hầu hết văn bản của các cơ quan nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. 100% các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã và sự nghiệp công lập thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

- Trụ sở của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã đầy đủ, hiện đại, văn minh, đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động công vụ.
2. Những tồn tại, hạn chế
-  Công tác cải cách hành chính vẫn chưa thực sự chuyển biết tốt. Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh luôn nằm trong nhóm các tỉnh có đạt điểm thấp nhất toàn quốc. 
- Mức độ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm. Các doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. 
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước còn chậm so với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tỷ lệ các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện trực tuyến còn thấp (đạt 26,53%) so với mục tiêu kế hoạch đến năm 2020 phải đạt 70%.

3. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính
Xuất phát từ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm cần thiết để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính:

Một là, cần phải huy động nguồn lực của toàn hệ thống chính trị, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai công cuộc CCHC trên tất cả các nội dung; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về công tác CCHC.


Hai là, CCHC phải được tiến hành đồng bộ, trong đó cải cách TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân.


Ba là, để thực hiện có kết quả công cuộc CCHC, yếu tố quyết định hàng đầu là hệ thống thể chế, tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Do đó, phải đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản QPPL; tăng cường rà soát văn bản, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL; kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản QPPL chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để tránh sự chồng chéo; thực hiện tốt việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, khai thác và thực hiện tốt các dịch vụ công để từng bước tự chủ kinh phí hoạt động. Đội ngũ CBCC, viên chức phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và phải thật sự tâm huyết với công việc.


Bốn là, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCC có trình độ, năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt, khả năng giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ với tổ chức, công dân. Xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh đối với những CBCC có hành vi vi phạm pháp luật. Kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị làm tốt; chấn chỉnh, phê bình những cá nhân, đơn vị làm chưa tốt, hiệu quả thấp trong thực thi công vụ.


Năm là, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính đi đôi với việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, có những giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện trình độ tiếp cận và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2021- 2030

Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và xuất phát từ yêu cầu cải cách hành chính, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh xác định các nhiệm vụ cải cách hành chính cần phải tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030, cụ thể:

I. VỀ THỂ CHẾ
1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới.
2. Thực hiện tốt công tác thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng dự thảo văn bản QPPL.

3. Tăng cường thực hiện công tác rà soát, kiểm tra văn bản QPPL. Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
II.  VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Tiếp tục rà soát cắt giảm và nâng cao chất lượng cung cấp TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp.
2. Thực hiện cải cách TTHC để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. 

3. Cải cách TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
4. Đặt yêu cầu phải cải cách TTHC ngay trong quá trình xây dựng thể chế. Tăng cường đối thoại giữa các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương với doanh nghiệp và nhân dân; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện.

5. Thực hiện nghiêm quy định về niêm yết công khai thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.
6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

III. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp. Kiên quyết xử lý, sắp xếp những cán bộ, công chức, viên chức năng lực chuyên môn hạn chế, không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ cho nghỉ tinh giản biên chế hoặc thôi việc theo quy định. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị. 

2. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp sau khi sáp nhập, để đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên tất cả lĩnh vực giữa UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện; giữa UBND cấp huyện với UBND cấp xã. Nội dung phân cấp là giao cho các cấp chính quyền, các bộ phận trong bộ máy nhà nước những nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện, giải quyết những công việc của nhà nước. Trên cơ sở phân cấp là tiêu chí để đánh giá tính hợp pháp, trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động của mỗi cơ quan nhà nước.
IV. VỀ XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, cần khách quan trong đánh giá, sử dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường bố trí kiêm nhiệm đối với những vị trí có thể kiêm nhiệm để tránh lãng phí biên chế. Tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đồng bộ công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện nghiêm túc công tác bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo đúng quy định.

4. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và số người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để đảm bảo đề án thực sự phát huy tối đa, có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng kết hợp chặt chẽ việc mở rộng dân chủ nội bộ và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, người trực tiếp phân công, giao trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo chính. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh gắn với từng vị trí công việc và kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

6. Phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, tập trung trí lực, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

V. VỀ TÀI CHÍNH CÔNG
1. Thực hiện tốt và đảm bảo nguyên tắc thu – chi tài chính để phát huy hiệu quả nguồn vốn, bám sát chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện công tác tài chính theo quy định pháp luật đối với các đơn vị để đảm bảo cho việc thực hiện tài chính đúng quy định.
VI. VỀ HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
1. Ứng dụng công nghệ thông tin
1.1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; Xây dựng các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin.
1.2. Xây dựng phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, tập trung: Triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Hệ thống thông tin báo cáo để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; Tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua cơ chế đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.
1.3. Bảo đảm nguồn lực để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, chú trọng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với người dân, doanh nghiệp). Xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử trong bộ máy nhà nước. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính phủ điện tử. Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử; trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
2. Triển khai hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 
2.1. Vận hành, áp dụng, duy trì và cải tiến tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2.2. Triển khai thí điểm áp dụng ISO điện tử ở một số cơ quan, đơn vị trọng điểm, tổng kết đánh giá kết quả tiến tới triển khai áp dụng tại 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


2.3. Triển khai xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 100% các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị sự nghiệp.
Phần thứ ba

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị các bộ, ngành đối với những nội dung phân cấp, ủy quyền cho các cấp chính quyền địa phương ban hành cần được quy định rõ ràng, cụ thể về phạm vi ủy quyền, lĩnh vực ủy quyền nhằm tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong vận dụng cho các cấp chính quyền địa phương. 

2. Các bộ, ngành cần tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với điều kiện thực tiễn như đã từng xảy ra trong thời gian qua nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là một số văn bản quy định về công tác pháp chế. 

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Từ đó có thiết kế hệ thống các công cụ (phần mềm, nền tảng kết nối) để xây dựng cơ sở dữ liệu, phân rõ nhiệm vụ cho các địa phương; ban hành các văn bản hướng dẫn và định hướng về xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) từ cấp tỉnh đến Trung ương thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ đang quản lý và hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin (Trục NGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

4. Đề nghị các bộ, ngành Trung ương ban hành đầy đủ các quy định về hạng chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập để các địa phương có cơ sở xác định hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với danh mục vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thi thăng hạng cho viên chức. 

Xem xét, sửa đổi Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (Quyết định ban hành từ khi căn cứ vào Pháp lệnh cán bộ công chức đến nay đã thay thế bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tuy nhiên chưa có quyết định sửa đổi thay thế Quyết định này). Sớm ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

5. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo, không phù hợp với điều kiện thực tiễn của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, từ đó tạo cơ sở, hành lang pháp lý đầy đủ, ổn định cho công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. 

6. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành văn bản hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện ISO điện tử.
7. Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các tổ chức thuộc hệ thống tổ chức của chính quyền địa phương để các địa phương thực hiện đồng bộ, thuận lợi. 

Phần thứ tư

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO


1. Phụ lục 1: Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh.

2. Phụ lục 2: Thống kê các nhiệm vụ tại lĩnh vực cải cách thể chế của tỉnh


3. Phụ lục 3: Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

4. Phụ lục 4: Thống kê và so sánh số lượng tổ chức thuộc tỉnh.

5. Phụ lục 5: Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

6. Phụ lục 6: Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách tài chính công của tỉnh.

7. Phụ lục 7: Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực hiện đại hóa hành chính của tỉnh.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2030./.
	  Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo;
- Trang thông tin Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu;

- Lưu: VT, KSTT.
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Phụ lục 1

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh
	STT
	Chỉ tiêu
	Tỉnh Lai Châu

	
	
	Năm

2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

(Tính đến 31/3)

	1
	Số lượng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC
	32
	26

	21

	14

	12

	9


	2
	Tuyên truyền CCHC
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC (Có tổ chức  = 1; Không tổ chức = 0)
	
	
	1
	1

	1
	1


	-
	Số lượng bản tin chuyên đề CCHC trên đài PT-TH tỉnh
	278

	241

	113

	168

	150

	33

	-
	Số lớp tập huấn chuyên đề CCHC
	3
	5
	4

	
	14
	3

	-
	Xây dựng chuyên mục CCHC trên Cổng TTĐT của tỉnh (Có xây dựng = 1; Không xây dựng = 0)
	
	
	
	1
	1
	1

	3
	Số lượng mô hình, sáng kiến CCHC được triển khai áp dụng
	
	
	
	
	3

	3

	4
	Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá CCHC các cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ tiêu chí đánh giá sở, ngành
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Bộ tiêu chí đánh giá UBND cấp huyện
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Bộ tiêu chí đánh giá UBND cấp xã
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Bộ tiêu chí đánh giá cơ quan ngành dọc tại địa phương
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng dịch vụ đã khảo sát
	
	
	
	
	19
	

	-
	Số lượng mẫu đã khảo sát
	
	
	
	
	610
	

	-
	Mức độ hài lòng chung
	
	
	
	
	82,96%
	


Phụ lục 2

Thống kê các nhiệm vụ tại lĩnh vực cải cách thể chế của tỉnh
	STT
	Nhiệm vụ/tiêu chí
	Tỉnh Lai Châu

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

(Tính đến 31/3)

	1
	Tổng số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chủ trì soạn thảo đã được ban hành
	717
	791
	611
	366
	191
	12

	
	Chia theo tên loại VBQPPL
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	6
	26
	18
	9
	23
	0

	
	
	Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	30
	44
	75
	39
	45
	12

	
	
	Nghị quyết của Hội đồng nhân cấp huyện
	62
	45
	21
	10
	1
	0

	
	
	Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	43
	84
	48
	28
	13
	0

	
	
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
	190
	270
	192
	82
	0
	0

	
	
	Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã
	158
	145
	72
	58
	3
	0

	2
	Số VBQPPL được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát
	76
	57
	51
	33
	45
	0

	3
	Số VBQPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát 
	76
	57
	51
	33
	45
	0

	4
	Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền
	105
	129
	69
	38
	14
	0

	5
	Số VBQPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền
	0
	3
	7
	3
	1
	0

	6
	Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được xử lý
	0
	3
	7
	3
	1
	0

	7
	Văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa quy phạm pháp luật
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Phụ lục 3

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính của tỉnh
	STT
	Chỉ tiêu
	Tỉnh Lai Châu

	5. 
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

(Tính đến 31/3)

	1. 
	Tổng số TTHC của tỉnh
	1.477
	1.543
	1.765
	1.879
	2.061
	2.078

	-
	Số lượng TTHC cấp tỉnh
	1.153
	1.218
	1.415
	1.522
	1.575
	1.714

	-
	Số lượng TTHC cấp huyện
	215
	218
	232
	247
	365
	244

	-
	Số lượng TTHC cấp xã
	109
	107
	118
	110
	121
	119

	-
	Số TTHC do tỉnh ban hành (được giao trong Luật)
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	2. 
	Số TTHC được đơn giản hóa sau rà soát (theo thẩm quyền của tỉnh, như: giảm thời gian giải quyết; tỷ lệ chi phí tuân thủ TTHC/lĩnh vực trọng tâm; các thức thực hiện; cung cấp DVC trực tuyến…)
	135
	62.29%
	31%
	64 DVC mức độ 3 và 74 DVC mức độ 4
	75%
	Đang triển khai thực hiện

	3. 
	Số lượng thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/ Trang Thông tin điện tử
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4. 
	Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng TTHC thực hiện được giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kế quả cấp sở, ngành
	999
	982
	1.123
	1.151
	1.364
	1.395

	-
	Số lượng TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện
	220
	215
	261
	299
	343
	222

	-
	Số lượng TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã
	116
	117
	135
	117
	117
	115

	-
	Số lượng TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp
	
	
	
	
	86
	86

	-
	Số lượng TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền
	-
	-
	-
	-
	35
	35

	-
	Số TTHC đã thực hiện 4 tại chỗ (cấp tỉnh)
	-
	-
	-
	-
	285
	285

	5. 
	Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
	
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp tỉnh giải quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã trả đúng hẹn)
	99.98%
	99.96%
	99.91%
	99.69%
	99.86%
	98.88%

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp huyện giải quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã trả đúng hẹn)
	96.26%
	99.11%
	99.54%
	99.87%
	99.83%
	99.42%

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp xã giải quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã trả đúng hẹn)
	99.999%
	99.89%
	99.97%
	99.98%
	99.97%
	100%

	6. 
	Tiếp nhận và xử lý PAKN về TTHC
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng PAKN đã tiếp nhận trong năm
	4
	1
	0
	1
	2
	0

	-
	Số lượng PAKN đã giải quyết trong năm
	4
	1
	0
	1
	2
	0

	-
	Số lượng PAKN được xử lý và đã công khai kết quả trả lời trên Cổng TTĐT
	4
	1
	0
	1
	2
	0


Phụ lục 4

Thống kê và so sánh số lượng tổ chức thuộc tỉnh

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

I. Số lượng, cơ cấu tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
	Giai đoạn
	Số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
	Số Chi cục thuộc Sở
	Số phòng, văn phòng, thanh tra thuộc Sở
	Số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh
	Ghi chú

	Giai đoạn 2001-2010 (Tính đến 12/2010)
	23
	13
	128
	135
	

	Giai đoạn 2011-2020 (Tính đến 12/2019)
	22
	12
	108
	80
	


II. Số lượng, cơ cấu tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giai đoạn
	Số UBND cấp huyện
	Số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
	Số văn phòng, thanh tra thuộc UBND cấp huyện
	Số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện
	Ghi chú

	Giai đoạn 2001-2010 (Tính đến 12/2010)
	7
	76
	14
	417
	

	Giai đoạn 2011-2020 (Tính đến 12/2019)
	8
	86
	16
	370
	


III. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập phân theo các lĩnh vực
	Giai đoạn
	Sự nghiệp GD-ĐT
	Sự nghiệp y tế
	Sự nghiệp VH,TDTT
	Sự nghiệp khác

	
	Thuộc UBND cấp tỉnh
	Thuộc CQ chuyên môn cấp tỉnh
	Thuộc UBND cấp huyện
	Thuộc UBND cấp tỉnh
	Thuộc CQ chuyên môn cấp tỉnh
	Thuộc UBND cấp huyện
	Thuộc UBND cấp tỉnh
	Thuộc CQ chuyên môn cấp tỉnh
	Thuộc UBND cấp huyện
	Thuộc UBND cấp tỉnh
	Thuộc CQ chuyên môn cấp tỉnh
	Thuộc UBND cấp huyện

	Giai đoạn 2001-2010 (Tính đến 12/2010)


	0
	25
	372
	0
	28
	0
	0
	7
	0
	6
	69
	45

	Giai đoạn 2011-2020 (Tính đến 12/2019) 


	0
	23
	322
	0
	14
	0
	0
	4
	0
	7
	32
	48


Phụ lục 5

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh
	STT
	Chỉ tiêu
	Tỉnh Lai Châu

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

(Tính đến 31/3)

	1. 
	Tổng số biên chế cán bộ, công chức 
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổng số được giao
	2.067
	2.062
	2.026
	1.980
	1.900
	1.868

	-
	Tổng số có mặt
	1.939
	1.816
	1.756
	1.726
	1.636
	1.626

	2. 
	Tổng số biên chế viên chức
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổng số được giao
	17.534
	17.528
	17.296
	16.753
	16.439
	16.105

	-
	Tổng số có mặt
	16.920
	16.545
	15.628
	15.720
	15.500
	15.364

	3. 
	Số công chức được tuyển dụng theo hình thức thi cạnh tranh
	0
	12
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Số công chức được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển cạnh tranh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. 
	Số lượng cán bộ, công chức được tinh giản biên chế
	0
	95
	86
	117
	113
	80

	6. 
	Số lượng công chức được bổi dưỡng, tập huấn hàng năm
	3.396
	3.418
	3.727
	3.981
	4.137
	0

	7. 
	Số lượng viên chức được bổi dưỡng, tập huấn hàng năm
	4.127
	5.945
	5.135
	6.237
	6.169
	0

	8. 
	Số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng
	96
	91
	141
	115
	115
	0


Phụ lục 6

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách tài chính công của tỉnh

	STT
	Chỉ tiêu
	Tỉnh Lai Châu

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

(Tính đến 31/3)

	1
	Số cơ quan hành chính thực hiện cơ chế tự chủ 
	300
	300
	297
	289
	289
	289

	2
	Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ 
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	
	
	1
	2​
	2
	2

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
	2
	2
	
	
	
	

	3
	Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ 
	118
	119
	108
	98
	81
	81

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên
	1
	2
	3
	4
	4
	4

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	6
	6
	3
	20
	18
	18

	4
	Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ 
	286
	479
	471
	427
	393
	393

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên
	
	9
	11
	7
	11
	11

	-
	Số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	
	
	
	28
	32
	32

	5
	Số tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP
	3
	3
	3
	1
	1
	1


Phụ lục 7

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực hiện đại hóa hành chính của tỉnh
	STT
	Chỉ tiêu
	Tỉnh Lai Châu

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

(Tính đến 31/3)

	1. 
	Tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%

	2. 
	Số đơn vị kết nối Trục liên thông VBQG
	0
	0
	0
	0
	59
	59

	3. 
	Số lượng văn bản nhận trên Trục liên thông VBQG
	0
	0
	0
	0
	1.316.627 
	398.772

	4. 
	Số lượng văn bản gửi trên Trục liên thông VBQG
	0
	0
	0
	0
	179.958
	6743

	5. 
	Số lượng chữ ký số
	22
	22
	22
	358
	1753
	230

	6. 
	Tỷ lệ công chức có hộp thư điện tử
	5%
	5%
	5%
	5%
	100%
	100%

	7. 
	Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản 
	12
	12
	12
	12
	59
	59

	8. 
	Số cơ chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	9. 
	Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện có Cổng/Trang Thông tin điện tử
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	10. 
	Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
	565
	565
	565
	565
	131
	131

	11. 
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ
	0.2%
	0.2%
	0.2%
	0.2%
	100%
	100%

	12. 
	Số đơn vị xây dựng, sử dụng phần mềm một cửa điện tử
	8
	8
	8
	8
	133
	133

	13. 
	Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử
	6,02%
	6,02%
	6,02%
	6,02%
	100%
	100%

	14. 
	Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện có bản Công bố ISO
	28/28
	28/28
	28/28
	28/28
	28/28
	28/28


DỰ THẢO








� Tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015


� Tại Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.


� Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/03/2014; Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016; Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019.


� Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/12/2014.


� Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017.


� Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11/11/2015.


� Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2019.


� Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013


� Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013


� Trung bình mỗi năm gần 2 tỷ đồng.


� Năm 2012 là 4.400 triệu, năm 2013 là 4000 triệu, năm 2014 là 1.800 triệu.


� Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014; Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016; Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh.


� Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện


� Giao cho UBND huyện Tam Đường tổ chức thực hiện.


� Năm 2011: 05 đơn vị cấp sở, 03 đơn vị cấp huyện và 05 đơn vị cấp xã; năm 2012: 03 đơn vị cấp sở, 04 đơn vị cấp huyện và 12 đơn vị cấp xã; Năm 2013: Kiểm tra 01 đợt tại 05 đơn vị cấp sở, 04 đơn vị cấp huyện và 15 đơn vị cấp xã; Năm 2014: 05 đơn vị cấp sở, 04 đơn vị cấp huyện và 12 đơn vị cấp xã; Năm 2015: 09 đơn vị cấp sở, 05 đơn vị cấp huyện và 18 đơn vị cấp xã .


� Số liệu tính đến tháng 3/2020.


� Năm 2016: 26 đơn vị được kiểm tra gồm: 05 đơn vị cấp tỉnh, 05 đơn vị cấp huyện và 16 đơn vị cấp xã; Năm 2017: 21 đơn vị được kiểm tra gồm: 07 sở, ngành, 03 đơn vị cấp huyện và 11 đơn cị cấp xã; Năm 2018: 14 đơn vị được kiểm tra gồm: 06 đơn vị cấp sở, 03 đơn vị cấp huyện và 05 đơn vị cấp xã; Năm 2019: 12 đơn vị được kiểm tra gồm: 06 đơn vị cấp sở, 03 đơn vị cấp huyện và 03 đơn vị cấp xã.





� Giai đoạn 2011 – 2015, đăng tải 652 tin, bài, ảnh. Giai đoạn 2016 – 2020, đăng tải 730 tin, bài, ảnh.





� Năm 2017, Bộ Nội vụ mới triển khai đánh giá sự hài lòng về sự phục vụ hành chính trên phạm vi cả nước.


� Tính từ năm 2011-30/3/2020


� 177 nghị quyết của HĐND tỉnh và 487 quyết định, 05 Chỉ thị của UBND tỉnh


� Rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong thời gian 15 năm từ khi tỉnh  Lai Châu được chia tách (giai đoạn 2004-2013) và giai đoạn 2014-2018).


� Số 367/KH-UBND ngày 21/3/2014


� Số 546/KH-UBND ngày 30/3/2016


� Số 573/KH-UBND ngày 04/4/2016


� Số 1525/KH-UBND ngày 06/10/2015


� Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 19/8/2013 về triển khai thực hiện Đề án II của Thủ tướng Chính phủ “củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến GDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước giai đoạn 2013-2016”’: Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhừ trường giai đoạn 2013-2016”; Kế haochj số 1426/KH-UBND ngày 05/11/2012 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao ododngj trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016);…


� Thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng 


� Ví dụ: Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 3072/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


� UBND tỉnh đã có báo cáo số 326/BC-UBND ngày 22/11/2017 về tình hình triển khai thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và một số vướng mắc, bất cập của Luật cần  phải sửa đổi, bổ sung.


� Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát quy định, TTHC hàng năm; Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về công bố, công khai thủ tục hàn chính; quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác truyền thông…


� 100% thủ tục hành chính của 15/15 cơ quan chuyên môn được đưa vào thực hiện tại Trung tâm (trừ các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.


� Danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Danh mục TTHC thực hiện giải quyết bốn tại chỗ; Danh mục TTHC áp dụng mức độ 3, mức độ 4 tại các Quyết định: Số 1720/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; số 1695/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; số 862/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Công văn số 442 /STTTT-TTBCXB ngày 22/5/2018 Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số 338/STTTT-TTBCXB ngày 10/4/2019 V/v tuyên truyền chương trình miễn phí chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trong tháng 4/2019;  Công văn số 1049/STTTT-TTBCXB ngày 23/9/2019 Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động về cải cách hành chính, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống văn bản điều hành; sử dụng thư công vụ trong giải quyết công việc; sử dụng chữ ký số, chứng thư số; tuyên truyền khuyến khích tăng tỷ lệ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích


� Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức


� UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu; Sở Nội vụ ban hành Công văn số 237 ngày 25/02/2020 về thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh; Sở Tài chính ban hành Công văn số 547/STC-NS ngày 24/3/2020 hướng dẫn một số nội dung về công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản trụ sở làm việc và tài chính ngân sách khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


� Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 05/10/2017


� Tỉnh chưa áp dụng phương pháp thi tuyển bằng phần mềm máy vi tính trong các kỳ thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh; chưa thí điểm việc thi tuyển lãnh đạo, thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý. Việc tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng thực hiện theo Quy chế số 04-QC/TU ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 432-QĐ/TU ngày 29/6/2017 của Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 10-QĐi/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.





� Tăng  29,28% so với thời điểm 31/12/2014 (Tính đến 31/12/2014 số lượng công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (chuẩn từ trung cấp trở lên) là 1.502/2.185 (đạt 69%)).


� Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 29/12/2017


� tính đến tháng 3/2020


(�) Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trung bình đạt 41,35% so với quy định.


(�) Trừ các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ như: Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (do thủ tục phải giải quyết tại khu vực Cửa khẩu Ma Lù Thàng) và 03 đơn vị có tính chất đặc thù, không giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu như: Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ.


� Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được 73 TTHC (vượt so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 là 15 dịch vụ).


� Vượt 0.5% so với kế hoạch. 


� Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 51 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 16.937 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 thu hút được 124 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 63.450 tỷ đồng. 


(�) Trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử của Tỉnh được đầu tư nâng cấp đảm bảo triển khai ứng dụng, hoạt động 24/24, an ninh bảo mật; 60% cơ sở giáo dục phổ thông được trang bị phòng máy tính với số lượng máy tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


� 26 đơn vị được kiểm tra gồm: 05 đơn vị cấp tỉnh, 05 đơn vị cấp huyện và 16 đơn vị cấp xã.


� 21 đơn vị được kiểm tra gồm: 07 sở, ngành, 03 đơn vị cấp huyện và 11 đơn cị cấp xã


� 14 đơn vị được kiểm tra gồm: 06 đơn vị cấp sở, 03 đơn vị cấp huyện và 05 đơn vị cấp xã


� 12 đơn vị được kiểm tra gồm: 06 đơn vị cấp sở, 03 đơn vị cấp huyện và 03 đơn vị cấp xã.


� Theo kế hoạch (đến tháng 3/2020 kiểm tra thực tế được 02 đơn vị sở)


� Lồng ghép thi cải cách hành chính trong Hội thi dân vận khéo khối chính quyền tỉnh lai châu lần thứ 1


� Lồng ghép thi cải cách hành chính trong Hội thi dân vận khéo khối chính quyền tỉnh lai châu lần thứ 2


� 52chuyeen mục truyền hình “chính sách pháp luật và cải cách hành chính với 128 bài, 150 tin.


� Trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh với 52 chuyên mục gồm 93 phóng sự, 148 tin.


� Trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh với 68 phóng sự, 45 tin. 


� Trên sóng phát thanh truyền hình với 96 phóng sự, 72 tin.


� Trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh với 90 phóng sự, 60 tin


� 03 lớp do Sở Nội vụ và 01 lớp do thành phố Lai Châu mở


� Sáng kiến áp dụng tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tam Đường và tại tỉnh (sáng kiến áp dụng zalo trong giải quyết công việc). 
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